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Huyện Bình Gia
X. SỬA ĐỔI, BỔ SUNG BẢNG GIÁ ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BÌNH GIA (LẦN 2)
(Kèm theo Nghị quyết số  20/2021/NQ-HĐND  ngày 09 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn)
1. Sửa đổi phân nhóm vị trí đất các khu vực còn lại tại nông thôn ban hành kèm theo Nghị quyết số 17/2019/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2019 và Nghị quyết số 02/2021/NQ-HĐND ngày 03 tháng 02 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh
	Theo Bảng giá đất kèm theo Nghị quyết số 17/2019/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2019 và Nghị quyết số 02/2021/NQ-HĐND ngày 03 tháng 02 năm 2021 
của Hội đồng nhân dân tỉnh
	Phương án điều chỉnh

	 STT
	Tên xã

 
	Nhóm vị trí I
	Nhóm vị trí II
	Nhóm vị trí III
	 STT
	Tên xã

 
	Nhóm vị trí I
	Nhóm vị trí II
	Nhóm vị trí III

	
	
	(Gồm các thôn, bản)
	(Gồm các thôn, bản)
	(Gồm các thôn, bản)
	
	
	(Gồm các thôn, bản)
	(Gồm các thôn, bản)
	(Gồm các thôn, bản)

	
	
	 
	 
	 
	I
	Nhóm I
	 
	 
	 

	1


	TT Bình Gia

(Khu vực I)


	Khối phố 2 (Ghép Khối 1 và Khối 2)

- Ngọc Trí

- Ngọc Quyến

- Cốc Rặc

- Phai Lay

- Pá Nim

- Pác Nàng (Pác Sào, Pác Nàng)

- Thôn Ngã Tư

- Rừng Thông

- Nà Rạ

- Tân Yên

- Tòng Chu 1

- Tòng Chu 2
	 

 

 

- Yên Bình

- Tân Thành


	 

 

 

- Các thôn còn lại
	1
	TT Bình Gia


	
	
	

	2
	Xã Hoàng Văn Thụ

(Khu vực I)


	- Phai Danh

- Thuần Như 1

- Thuần Như 2
	- Bản Phân

- Nà Cốc
	- Các thôn còn lại
	2
	Xã Hoàng Văn Thụ
	- Phai Danh

- Thuần Như 1

- Thuần Như 2
	- Liên Hợp

- Nà Cốc
	- Các thôn còn lại

	
	
	
	
	
	II
	Nhóm III
	
	
	

	3
	Xã Tân Văn

(Khu vực III)
	- Giao Thủy

- Nà Pái

- Còn Tẩư

- Còn Nưa

- Trà Lẩu

- Pá Péc

- Nà Vước

- Kéo Coong

- Nà Đồng
	- Suối Cáp

- Bản Đáp
	- Các thôn còn lại
	3
	Xã Tân Văn
	- Thôn Nà Pái

- Còn Tẩư

- Còn Nưa

- Trà Lẩu

- Nà Vước

- Kéo Coong

- Nà Đồng
	- Suối Cáp

- Bản Đáp
	- Các thôn còn lại

	4
	Xã Minh Khai

(Khu vực III)
	- Pàn Pẻn (Pàn Pẻn 1, Pàn Pẻn 2)

- Khuổi Con

- Nà Mạ

- Nà Mười
	 
	 

 

- Các thôn còn lại
	4
	Xã Minh Khai
	- Pàn Pẻn (Pàn Pẻn 1, Pàn Pẻn 2)

- Khuổi Con

- Nà Mạ

- Nà Mười
	 
	 - Các thôn còn lại

	5
	Xã Hồng Phong

(Khu vực III)
	- Nà Ven

- Nà Háng

- Nhất Tiến (Nà Buổn, Năm Slin)

 
	- Văn Can

- Nà Cạp

- Kim Liên (Nà Nát, Kim Đồng)

 
	 

 

- Các thôn còn lại

 
	5
	Xã Hồng Phong
	- Nà Ven

- Thôn Đoàn Kết (Sáp nhập thôn Nà Kít với thôn Nà Háng)

- Nhất Tiến (Nà Buổn, Năm Slin)
	- Thôn Văn Can (Sáp nhập thôn Văn Cam và thôn Nà Cạp)

 - Kim Liên (Nà Nát, Kim Đồng)

 
	 

 

- Các thôn còn lại

 

	6
	Xã Hồng Thái

(Khu vực III)
	 
	- Bản Huấn

- Nà Bản

- Nà Ngùa

- Nam Tiến
	- Các thôn còn lại
	6
	Xã Hồng Thái
	 
	- Bản Huấn

- Nà Bản (sáp nhập thôn Nà Ngùa với thôn Nà Bản)

- Nam Tiến
	
- Các thôn còn lại

	7
	Xã Mông Ân

(Khu vực III)
	- Cốc Mặn

- Nà Vường (Nà Vò, Nà Vường)

- Bản Muống
	- Đồng Hương


	- Các thôn còn lại
	7
	Xã Mông Ân
	- Cốc Mặn

- Nà Vường (Nà Vò, Nà Vường)


	- Đồng Hương
	- Các thôn còn lại

	8
	Xã Hoa Thám

(Khu vực III)
	- Nà Pàn
	Tân Lập
	- Thôn Đội Cấn II (Ghép thônThôn Đội Cấn II với thôn Cảo Chòm - Thôn Bằng Giang (ghép thôn Bằng Giang I với thôn Bằng Giang II)                  
- Các thôn còn lại
	8
	Xã Hoa Thám
	- Nà Pàn
	- Tân Lập
	
- Các thôn còn lại

	9
	Xã Hoà Bình

(Khu vực III)
	 
	- Tà Chu
	- Các thôn còn lại
	9
	Xã Hoà Bình
	 
	- Tà Chu
	- Các thôn còn lại

	10
	Xã Bình La

(Khu vực III)
	 
	- Bản Piòa
	- Các thôn còn lại
	10
	Xã Bình La
	 
	- Bản Piòa
	- Các thôn còn lại

	11
	Xã Quang Trung

(Khu vực III)
	 
	- Nà Tèo (Nà Cao, Nà Tèo)

- Bản Quần

- Bản Chang
	- Các thôn còn lại
	11
	Xã Quang Trung
	 
	- Nà Tèo (Nà Cao, Nà Tèo)

- Bản Quần

- Bản Chang
	- Các thôn còn lại

	12
	Xã Vĩnh Yên

(Khu vực III)
	 
	- Vằng Mần (Khuổi Dụi, Vằng Mần)
	- Các thôn còn lại
	12
	Xã Vĩnh Yên
	 
	- Vằng Mần (Khuổi Dụi, Vằng Mần)
	- Các thôn còn lại

	13
	Xã Quý Hoà

(Khu vực III)
	 
	- Khuổi Lùng

- Khuổi Cáp

- Nà Lùng

- Khuổi Ngành
	- Các thôn còn lại
	13
	Xã Quý Hoà
	 
	- Thôn Khuổi Lùng (Sáp nhập thôn Khuổi Cáp với thôn Khuổi Lùng)

 - Nà Lùng

- Khuổi Ngành
	- Các thôn còn lại

	14
	Xã Thiện Long

(Khu vực III)
	 
	- Bắc Hóa
	- Các thôn còn lại
	14
	Xã Thiện Long
	 
	- Bắc Hóa
	
- Các thôn còn lại

	15
	Xã Tân Hoà

(Khu vực III)
	 
	- Tân Tiến (Nà Mang, Mạy Khoang, Khuổi Cắt)
	- Thôn Hợp Thành (ghép thônThôn Khuổi Phung với thôn Thôn Làng Khẻ) - Các thôn còn lại
	15
	Xã Tân Hoà
	 
	- Tân Tiến (Nà Mang, Mạy Khoang, Khuổi Cắt)
	- Các thôn còn lại

	16
	Xã Yên Lỗ

(Khu vực III)
	 

 

 
	- Bản Mè

- Pò Mầm

- Nà Pắm
	- Các thôn còn lại
	16
	Xã Yên Lỗ
	 

 

 
	- Bản Mè

- Pò Mầm

- Nà Pắm
	- Các thôn còn lại

	17
	Xã Hưng Đạo

(Khu vực III)
	Bản Chu (Bản Chu I, Bản Chu II)

 
	- Bản Nghĩu (Pàn Deng, Bản Nghĩu)

 Nà Bưa
	- Các thôn còn lại
	17
	Xã Hưng Đạo
	Bản Chu (Bản Chu I, Bản Chu II)

 
	- Bản Nghĩu (Pàn Deng, Bản Nghĩu)

 Nà Bưa
	- Các thôn còn lại

	18
	Xã Thiện Hòa

(Khu vực III)
	- Ba Biển

- Khuổi Lào
	- Yên Hùng (Khuổi Nà, Yên Hùng)

- Nà Lẹng (Cạm Tắm, Nà Lẹng)
	- Các thôn còn lại
	18
	Xã Thiện Hòa
	- Ba Biển

- Khuổi Lào
	- Yên Hùng (Khuổi Nà, Yên Hùng)

- Nà Lẹng (Cạm Tắm, Nà Lẹng)
	- Các thôn còn lại

	19
	Xã Thiện Thuật

(Khu vực III)
	- Thôn Pắc Khuông (trừ phần đã quy hoạch trung tâm cụm xã Pắc Khuông)
	- Khuổi Lù (Nà Lốc, Khuổi Lù)

- Bản Trúc

- Khuổi Y

- Cốc Phường

- Pò Sè
	 

- Các thôn còn lại

 

 

 
	19
	Xã Thiện Thuật
	- Thôn Pắc Khuông (trừ phần đã quy hoạch trung tâm cụm xã Pắc Khuông)
	- Khuổi Lù (Nà Lốc, Khuổi Lù)

- Bản Trúc

- Khuổi Y

- Cốc Phường

- Pò Sè
	 

- Các thôn còn lại

 


2. Sửa đổi tên nhóm các xã thuộc khu vực còn lại tại nông thôn ban hành kèm theo Nghị quyết số 17/2019/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

                                                                                                                                                                                                  ĐVT: đồng/m2
	STT
	Tên đơn vị hành chính
	Giá đất ở
	Giá đất Thương mại - Dịch vụ
	Giá đất sản xuất kinh doanh PNN không phải đất Thương mại - Dịch vụ

	
	
	Nhóm VT1
	Nhóm VT2
	Nhóm VT3
	Nhóm VT1
	Nhóm VT2
	Nhóm VT3
	Nhóm VT1
	Nhóm VT2
	Nhóm VT3

	1
	Các xã thuộc Nhóm I
	220.000
	170.000
	130.000
	176.000
	136.000
	104.000
	154.000
	119.000
	91.000

	2
	Các xã thuộc Nhóm III
	140.000
	120.000
	100.000
	112.000
	96.000
	80.000
	98.000
	84.000
	70.000


3. Sửa đổi Tên các đoạn đường tại Bảng 5 và Bảng 6 ban hành kèm theo Nghị quyết số 17/2019/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh
	STT
	Theo Bảng giá đất kèm theo Nghị quyết số 17/2019/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh
	Nội dung sửa đổi

	
	Tên đường
	Đoạn đường
	Tên đường
	Đoạn đường

	
	
	Từ
	Đến
	
	Từ
	Đến

	1
	Xã Tân Văn
	
	
	
	
	

	1.1
	Đường quốc lộ 1B
	Cầu Tý Gắn
	Đường rẽ vào Trường tiểu học I
	Đường quốc lộ 1B
	Cầu Nà Pái
	Đường rẽ vào Trường tiểu học I


4. Bổ sung giá đất thương mại, dịch vụ tại đô thị (Bảng 7) ban hành kèm theo Nghị quyết số 17/2019/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh
ĐVT: đồng/m2
	STT
	Tên đường
	Đoạn đường
	Giá đất thương mại, dịch vụ

	
	
	Từ
	Đến
	VT1
	VT2
	VT3
	VT4

	
	Thị trấn Bình Gia
	
	
	
	
	
	

	1
	Đường 19/4
	 Đường rẽ lên trường Mầm non thị trấn (Điểm trường Phai Cam)
	Bia tưởng niệm 19-4 (Km1+720), Khối phố 2 thị trấn Bình Gia
	3.200.000
	1.920.000
	1.280.000
	640.000


5. Bổ sung giá đất ở; đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải đất thương mại, dịch vụ tại đô thị (Bảng 8) ban hành kèm theo Nghị quyết số 17/2019/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh
ĐVT: đồng/m2
	STT
	Tên đường
	Đoạn đường
	Giá đất ở
	Giá đất sản xuất, kinh doanh PNN không phải đất thương mại, dịch vụ

	
	
	Từ
	Đến
	 VT1 
	VT2
	 VT3 
	 VT4 
	 VT1 
	VT2
	 VT3 
	 VT4 

	
	Thị trấn Bình Gia
	
	
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	1
	Đường 19/4
	 Đường rẽ lên trường Mầm non thị trấn (Điểm trường Phai Cam)
	Bia tưởng niệm 19-4 (Km1+720), Khối phố 2 thị trấn Bình Gia
	4.000.000
	2.400.000
	1.600.000
	800.000
	2.800.000
	1.680.000
	1.120.000
	560.000
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